Trường TH Hòa Định Tây                                                                           Năm học: 2024- 2025
TUẦN 9                          Thứ Hai ngày 4 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT:                       Ôn tập giữa học kì 1 ( t 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  : 
1. Năng lực đặc thù.
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS. HS đọc trôi chảy, đạt tốc độ 60 - 65 tiếng phút, thuộc lòng các khổ hay dùng hay đã HTL trong nửa đầu học kì I.
- Ôn luyện về bảng chữ và tên chủ. HS biết sắp xếp các tên riêng theo thứ tự trong bảng chữ cái.
2. Năng lực.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Trả lời được câu hỏi trong bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu trường, lớp qua bài đọc. Góp phần bồi dưỡng tình yêu với văn học.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua bài đọc.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
* GV: - Các tờ phiếu viết tên bài tập đọc và 1 CH đọc hiểu; phiếu viết YC đọc thuộc lòng (tên các khổ thơ, bài thơ cần thuộc lòng).
- 20 mảnh bìa ghi 10 tên trong BT 2; mỗi tên ghi vào 2 mảnh bìa. Một số viên nam châm,
* HS: SGK, vở, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’















25’
	1. Khởi động:
- GV cho HS hát bài 
- GV nhận xét, khen và hỏi:
+ Chúng ta đã học những chủ đề nào?
- GV giới thiệu ở các tuần trước các em đã được chia sẻ và đọc rất nhiều bài đọc ở các tuần học trước, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại các bài đọc xem các em có đọc đúng tốc độ chưa, đã ngừng nghỉ sau các dâu câu, giữa các cụm từ và hiểu nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về nội dung của bài tập đọc.
- HS - GV Nhận xét, tuyên dương. 
– Kết nối bài học.- Giới thiệu bài lại các bài tập đọc đã học – Ghi tên bài lên bảng.
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của tiết học.
2. HĐ Luyện tập – thực hành:
	
- HS hát và kết hợp động tác…
- HS trả lời.
- Chào năm học mới.
- Em đã lớn.
- Niềm vui của em.
- Mái ấm gia đình,



- HS lắng nghe.

- Đọc thầm.

	
	Hoạt động 1: Kiểm tra Đọc:
+ Từng HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm CH đọc hiểu. về chỗ chuẩn bị 2 phút.
+ HS đọc đoạn, bài văn (không nhất thiết phải đọc hết); trả lời CH đọc hiểu.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
+ GV nhận xét, Tuyên dương, chấm điểm. Những HS đọc chưa đạt sẽ ôn luyện tiếp để kiểm tra lại.
Hoạt động 2: Sắp xếp tên riêng theo thứ tự chữ cái
	
- HS lắng nghe, thực hiện.
- Từng em lên bốc thăm và chuẩn bị bài đọc của mình.
- HS lên đọc bài theo yêu cầu trong phiếu.
- HS lắng nghe. Nhận xét.

	












5’
	-GV gọi HS nêu yêu cầu: 



- HS làm bài tập. Gv theo dõi, giúp đỡ.


- GV gắn các tên riêng thành 2 cột, mỗi cột 10 tênkho theo trật tự. Hs lên Sắp xếp các tên riêng theo chúng thứ tự trong bảng chữ cái.
GV – Lớp nhận xét - tuyên dương.
Đáp án: Chiến, Cường, Khánh, Kiên, Nam, Nga, Nghĩa, Thanh, Trung, Tùng
3. Vận dụng.
	- HS nêu yêu cầu BT 2 trong SGK – Sắp xếp các tên riêng theo chúng thứ tự trong bảng chữ cái.
- HS làm việc cá nhân (tự đọc đề và hoàn thành BT).
- 2 tổ báo cáo kết quả bằng cách thể tiếp sức (HS trong tổ nhóm tiếp nối nhau lên bảng, gắn các tên riêng theo đúng TT trong bảng chữ cái).

	
	- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc những HS kiểm tra đọc thành tiếng chưa đạt chuẩn bị để kiểm tra lại vào tiết sau.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
Thứ Hai ngày 4 tháng 11 năm 2024
	TIẾNG VIỆT                   Ôn tập giữa học kì 1 ( t 2 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  :  
1. Năng lực đặc thù.
- Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS.(như tiết 1)
- Đọc hiểu bài thơ “Ngày em vào Đội.” HS đọc trôi chảy, hiểu nội dung bài đọc.
- Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Bài thơ là lời dặn dò của chị với em, thể hiện niềm tự hào và tin tưởng của người chị về sự trưởng thành của em trong ngày em vào Đội.
- Ôn luyện về từ ngữ chỉ đặc điểm.
- Ôn luyện về hình ảnh so sánh trong câu.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường, lớp qua bài thơ. Góp phần bồi dưỡng tình yêu với văn học.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua bài thơ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: +Các tờ phiếu viết tên bài tập đọc và 1 CH đọc hiểu; phiếu viết YC đọc thuộc lòng (tên các khổ thơ, bài thơ cần thuộc lòng). 
- HS: SGK, vở, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’






15’
	1. Khởi động:
- Gv cho HS nhắc lại kiến thức thú vị đã được học ở  các chủ điểm trước.


- Kết nối bài học.- Ghi tên bài lên bảng.
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của tiết học.
2. HĐ Luyện tập – thực hành:
	
- Chào năm học mới.
- Em đã lớn.
- Niềm vui của em.
- Mái ấm gia đình,
- HS lắng nghe.
- Đọc thầm.

	









10’
	Hoạt động 1: Kiểm tra Đọc:
+ Từng HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm CH đọc hiểu, về chỗ chuẩn bị 2 phút.
+ HS đọc đoạn, bài văn (không nhất thiết phải đọc hết); trả lời CH đọc hiểu.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
+ GV nhận xét, Tuyên dương, chấm điểm. Những HS đọc chưa đạt sẽ ôn luyện tiếp để kiểm tra lại.
Hoạt động 2: Đọc hiểu và luyện tập.
	
- HS lắng nghe, thực hiện.
- Từng em lên bốc thăm và chuẩn bị bài đọc của mình.
- HS lên đọc bài theo yêu cầu trong phiếu.
- HS lắng nghe. Nhận xét.

	














































































































5’
	2.1.Luyện đọc bài thơ “Ngày em vào Đội"
GV giới thiệu: Từ học kì II, tức là chỉ sau hơn 2 tháng nữa thôi, các em sẽ lần lượt được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh. Ngày vào Đội là một ngày hết sức đặc biệt, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi bạn nhỏ. Trung ngày đặc biệt đó, người chị đã dặn dò, đã gửi gắm ở em mình điều gì, hãy cùng đọc bài Ngày em vào Đội nhé.
- GV đọc mẫu toàn bài. HD cách đọc: Giọng nhẹ nhưng, tình cảm. Nhấn giọng, gây ấn tượng với những từ ngữ gợi tả, từ ngữ chỉ hành động: dắt, tươi thắm, mở cửa,đợi,... Giọng đọc chậm rãi ở câu cuối. 
- GV kết hợp với HS giải nghĩa từ ngữ khó: Đoàn, Đội, lời ru vời vợi, khao khát,... 
- GV hướng dẫn HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. 
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.  Lớp đọc thầm.
+GV:Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc ?
+ Gv hướng dẫn đọc từ khó:  dắt, vời vợi, khao khát,...
+ GV hướng dẫn đọc khổ thơ:
        Chị đã qua/ tuổi đoàn
        Em hôm nay/ vào Đội
        Màu khăn đỏ/ dắt em
        Bước qua thời /thơ dại.
- GV hướng dẫn đọc nối tiếp đoạn  theo nhóm 3.

- GV cho HS thi đọc.
- GV nhận xét và tuyên dương.

- GV cho HS đọc đồng thanh bài.
- GV cho HS đọc tốt đọc lại cả bài.
2.2. Đọc hiểu
- GV mời 3 HS tiếp nối nhau đọc to 4 câu hỏi trong SGK.
- GV giao nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi tìm hiểu bài bằng trò chơi “phỏng vấn”.

- Tổ chức cho HS thực hiện trò chơi phỏng vấn.(hỏi và trả lời các câu hỏi trong phần đọc hiểu) Người tham gia nói to, tự tin, rõ ràng. 
- Đại diện nhóm 1 đóng vai phóng viên phỏng vấn đại diện nhóm 2. Nhóm 2 trả lời sau đó đổi vai.
1. Bài thơ là lời của ai nói với ai, nhân dịp gì? 
2. Em hiểu 2 dòng thơ “Màu khăn đỏ dắt em / Bước qua thời thơ dại.” như thế nào? 
3.Tìm những hình ảnh đẹp gợi tả tương lai ở các khổ thơ 3 và 4. 




4. Em hiểu 2 dòng thơ cuối bài như thế nào? 
GV: Khổ thơ cuối cho thấy người chị tin rằng em sẽ tiếp bước mình, sẽ có những ước mơ đẹp và sẽ có tương lai tốt đẹp.
– GV: Nội dung của bài thơ là gì? (HS phát biểu, GV chốt)


2.3 Luyện tập.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
1. Đặt câu có từ ngữ chỉ đặc điểm để:

a) Nói về chiếc khăn quàng đỏ.


b) Nói về niềm vui của em khi trở thành đội viên.




- Cho HS làm việc cặp đôi, đặt câu cho nhau nghe và viết câu vào vở bài tập.

- GV nhận xét, chốt đáp án.
2. Em thích hình ảnh so sánh nào trong bài thơ? Vì sao?
- YC HS thảo luận nhóm đôi: Tìm hình ảnh so sánh. Cho biết em thích hình ảnh nào, vì sao. HS nêu hình ảnh so sánh mà các em thích. GV xếp các từ ngữ vào bảng cho rõ (máy chiếu để trình bày kết quả). 
	Hình ảnh so sánh
	Sự vật 1
	Sự vật 2

	a) Màu khăn tuổi thiếu niên tươi thắm mãi như lời ru vời vợi
	Màu khăn
	lời ru

	b) Cánh buồm là tiếng gọi mặt biển và dòng sông
	cánh buồm
	tiếng gọi

	c) Bướm bay như lời hát
	bướm bay
	lời hát

	d) Con tàu là đất nước đưa ta tới bến xa màu khăn
	Con tàu
	đất nước


- GV giúp HS thể hiện được rõ ý kiến của các em, nếu các em hiểu nhưng chưa thể nói được rõ ràng, đầy đủ.
- Gv chốt nội dung bài.
3. Vận dụng.
- Hôm nay các em học bài tập đọc nào?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
- Nhắc những HS kiểm tra đọc thành tiếng chưa đạt chuẩn bị để kiểm tra lại vào tiết sau.
	
- HS lắng nghe.








- Hs đọc thầm bài theo GV.




 - Giải nghĩa từ ngữ khó: Đoàn, Đội, lời ru vời vợi, khao khát,...
- 5 HS tiếp nối nhau đọc 5 khổ thơ.
-1 HS đọc toàn bộ bài thơ.
- Cả lớp đọc lại bài thơ (đọc nhỏ).
- HS nêu từ khó. Luyện đọc từ khó.
- HS đọc cá nhân (đồng thanh).
- Đọc từ khó:  dắt, vời vợi, khao khát,...


- HS đọc tiếp nối đoạn trong bài.  
- 2 HS đọc chú thích cuối bài.
- HS luyện đọc bài trong nhóm.
- 2, 3 nhóm HS thi đọc trước lớp.
- HS lắng nghe, nhận xét nhóm bạn.
- HS đọc đồng thanh bài.
- HS đọc  bài.

- HS đọc.

- HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo trả lời câu hỏi phần đọc hiểu, hỏi đáp nhau bằng trò chơi “phỏng vấn”.
- Một số nhóm thực hiện trò chơi phỏng vấn trước lớp.
 




1. Là lời chị nói với em nhân dịp em được kết nạp vào Đội.
2.Ý c đúng: Lễ kết nạp Đội đánh dấu bước trưởng thành của em.
3. Các hình ảnh gợi tả tương lai: một trời xanh vẫn đợi, cánh buồm là tiếng gọi mặt biển và dòngsông, nắng vườn trưa mênh mông, bướm bay như lời hát, con tàu là đất nước đưa ta tới bến xa.
4. Ý a đúng: Chị tin là em đang có những ước mơ đẹp.
      

- HS: Bài thơ là lời dặn dò của chị với em, là sự tin tưởng và tự hào về sự trưởng thành của em trong ngày em vào Đội.

- HS đọc YC của BT 2.
1. Đặt câu có từ ngữ chỉ đặc điểm để:
a) Nói về chiếc khăn quàng đỏ. 
VD: Chiếc khăn quàng màu đỏ thắm.
b) Nói về niềm vui của em khi trở thành đội viên.
VD: Em được đeo khăn quàng đỏ là niềm tự hào cho việc mình đã  gia nhập tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong.
- HS trao đổi viết vào vở BT
- HS lần lượt trao đổi trước lớp nêu miệng câu mình đặt.
- Lớp nhận xét.


- 1 HS đọc YC của bài tập 2. Cả lớp đọc thầm theo.
- HS thảo luận nhóm đôi: (dùng bảng phụ để trình bày kết quả). 
- HS giải thích vì sao các em thích hình ảnh so sánh đó. VD: Em thấy hình ảnh
ấy rất đẹp. 
-Hình ảnh (a) cho thấy những kí ức đẹp đẽ của chị với màu khăn quàng đỏ. /
-Hình ảnh (b) gợi em nghĩ tới tương lai tươi sáng đang rộng mở. / 
- Hình ảnh (c) khiến em nghĩ tới một cánh bướm bay nhẹ nhàng, như lời hát đang bay xa. / 
- Hình ảnh (d)khiến em nghĩ tới những ước mơ đẹp./.

- HS trả lời.

	
	
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

















Thứ Hai ngày 4 tháng 11 năm 2024
ĐẠO ĐỨC
Bài 03: QUAN TÂM HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG ( T3 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ:
- HS biết chia sẻ những việc đã làm và sẽ làm để thực hiện quan tâm hàng xóm láng giềng.
- Biết cách xử lý tình huống khi xảy ra.
- Hình thành phẩm chất nhân ái.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức quan tâm đến hàng xóm, láng giềng.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’












15’
	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “hộp quà bí mật”
- Cho HS nghe và chuyền hộp quà theo bài hát Ngày mùa vui.


- Khi gặp ông cụ muốn qua đường em sẽ làm gì?
- Khi gặp chú hàng xóm em sẽ hành động như thế nào?
- Nhà cô Hồng bên cạnh nhà em có chuyện buồn em sẽ có hành động ra sao?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Luyện tập:
	
- HS hát theo bài hát và cùng chuyền hộp quà đi. Bài hát kết thúc HS cầm hộp sẽ bốc thăm câu hỏi trong hộp và trả lời.
- HS trả lời theo ý hiểu của mình.
+ Em sẽ giúp đỡ cụ qua đường.

+ Em sẽ lễ phép chào chú.

+ Em cùng gia đình sang an ủi, chia sẻ với gia đình cô.
- HS lắng nghe

	



















	Hoạt động 1: Chia sẻ những việc em làm để thể hiện quan tâm hàng xóm láng giềng . (Làm việc nhóm 2)
- GV mời HS nêu yêu cầu.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 và chia sẻ những việc em đã và sẽ làm thể hiện quan tâm hàng xóm, láng giềng trước lớp.
+ Những việc em đã và sẽ làm thể hiện quan tâm hàng xóm, láng giềng đó là việc gì?



- GV mời các cặp đôi đại diện trình bày trước lớp.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá và rút ra hành động quan tâm hàng xóm, láng giềng phù hợp với lứa tuổi.
=> Kết luận: Hàng xóm láng giềng cần quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Dù còn nhỏ, các em cũng cần biết làm các việc phù hợp với lứa tuổi để thể hiện sự quan tâm hàng xóm láng giềng như: chào hỏi khi gặp hàng xóm, hỏi thăm khi hàng xóm có chuyện buồn, giúp đỡ hàng xóm khi cần thiết,.....
	

- 1 HS nêu yêu cầu. 
- Các nhóm tiến hành thảo luận
- HS trả lời theo hiểu biết:

+ Những việc em đã làm để thể hiện quan tâm hàng xóm láng giềng: chăm em giúp cô hàng xóm đang bận nấu ăn, không làm ồn trong giờ nghỉ trưa, hỏi thăm khi hàng xóm có chuyện buồn,..
- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS nhận xét, bổ sung.
- Các nhóm cử đại diện tham gia thi theo thứ tự bốc thăm
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.




	10’































5’
	Hoạt động 2: Thể hiện quan tâm hàng xóm láng giềng (làm việc nhóm 6)
- GV mời HS nêu yêu cầu.
2. Thể hiện quan tâm hàng xóm láng giềng khi:
- Bác hàng xóm bị ốm.
- Gia đình bác hàng xóm có chuyện vui hoặc chuyện buồn.
- Gia đình bác hàng xóm gặp khó khăn.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6 và thể hiện quan tâm hàng xóm láng giềng trong từng tình huống cụ thể trong cuộc sống và trình bày trước lớp.

- GV mời các nhóm trình bày.










- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương và kết luận:
* Những việc thể hiện quan tâm hàng xóm:
+ Bác hàng xóm bị ốm: Hỏi thăm bác xem có cần giúp đỡ gì không, mang biếu bác đồ ăn.
+ Gia đình bác hàng xóm có chuyện vui hoặc chuyện buồn: chúc mừng, động viên, cổ vũ tinh thần bác.
+ Gia đình bác hàng xóm gặp khó khăn: giúp đỡ những việc em có thể làm.
3. Vận dụng
	

- 1 HS nêu yêu cầu. 





- Các nhóm tiến hành thảo luận và thể hiện quan tâm hàng xóm láng giềng trong từng tình huống cụ thể trong cuộc sống và trình bày trước lớp.
- Đại diện các nhóm trình bày
* Những việc thể hiện quan tâm hàng xóm:
+ Bác hàng xóm bị ốm: Hỏi thăm bác xem có cần giúp đỡ gì không, mang biếu bác đồ ăn.
+ Gia đình bác hàng xóm có chuyện vui hoặc chuyện buồn: chúc mừng, động viên, cổ vũ tinh thần bác.
+ Gia đình bác hàng xóm gặp khó khăn: giúp đỡ những việc em có thể làm.
- Các nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	
	- GV yêu cầu HS chia sẻ về những việc em đã làm và sẽ làm để thể hiện quan tâm đến hàng xóm láng giềng
+ Qua tiết học hôm nay em học được điều gì- GV nhận xét, tuyên dương.
	+ HS chia sẻ trước lớp.
- Quan tâm đến hàng xóm láng giềng bằng những lời nói và việc làm phù hợp với bản thân mình.
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm. 


4. Điều chỉnh sau bài dạy:



Thứ Ba ngày 5 tháng 11 năm 2024
	TIẾNG VIỆT                     Ôn tập giữa học kì 1 ( t 3 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
     -Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS. (như tiết 1)
     - Ôn luyện viết đoạn văn kể về tiết học hay kể lại một cuộc nói chuyện điện thoại của em. Viết được đoạn văn theo quy tắc Bàn tay (gồm 5 bước trong viết đoạn văn). 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Đoạn viết rõ ràng, mạch lạc, trôi chảy, đúng nội dung. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng các tình huống trong cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng bạn thảo luận nhóm, hợp tác tìm hiểu bài.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường, lớp qua bài thơ.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua bài thơ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: - Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, máy tính, ti vi, SGK
     2. Học sinh: SGK, Vở BT Tiếng Việt. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’






5’
	1. Khởi động
- Kể tên và một số tiết học (một cuộc nói chuyện điện thoại của em với bạn hay người thân) mà em thích?
- GV nhận xét - Kết nối bài học - Giới thiệu bài - Ghi tên bài lên bảng.
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của tiết học
2. HĐ Luyện tập:
	
- HS kể.


- HS theo dõi.

- HS nhắc lại.

	









20’
	Hoạt động 1: Kiểm tra Đọc:
+ Từng HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm CH đọc hiểu. về chỗ chuẩn bị 2 phút.
+ HS đọc đoạn, bài văn (không nhất thiết phải đọc hết); trả lời CH đọc hiểu.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
+ GV nhận xét, Tuyên dương, chấm điểm. Những HS đọc chưa đạt sẽ ôn luyện tiếp để kiểm tra lại.
3. Hoạt động  thực hành
	
- HS lắng nghe, thực hiện.
- Từng em lên bốc thăm và chuẩn bị bài đọc của mình.
- HS lên đọc bài theo yêu cầu trong phiếu.
- HS lắng nghe. Nhận xét.

	













































5’
	Bài 1: Viết đoạn văn 5- 6 câu theo 1 trong 2 đề.
- GV mời 2 HS đọc nối tiếp nhau 2 yêu cầu 2 a, b của bài tập, đọc cả gợi ý. 
- GV yêu cầu mỗi HS chọn 1 đề. Ai luyện nói đề nào ở tiết trước (Nghe và nói)  sẽ viết đoạn văn theo đề đó ở tiết này. Các em có thể viết nhiều hơn 6 câu. 
VD: *Viết về một tiết học em thích
     Trong các môn học, em thích nhất là Tiếng Anh. Một tuần, chúng em được học hai tiết vào thứ hai và thứ năm. Cô Phương là giáo viên dạy chúng em môn học này. Cô giáo không chỉ dạy kiến thức về từ vựng, ngữ pháp của môn học, mà còn tổ chức nhiều trò chơi và nghe bài hát tiếng Anh,…. Qua đó chúng em đã học thêm nhiều từ vựng, biết nói những câu tiếng Anh đơn giản... Em cảm nhận mỗi tiết học đều rất bổ ích.
*Kể lại cuộc nói chuyện điện thoại giữa mẹ với em.
    Một tuần nay mẹ em đi công tác, tối nay thứ bảy ăn cơm xong e liền gọi điện thoại cho mẹ. Sau khi hỏi chuyện ở nhà, mẹ đã hỏi chuyện học tập ở lớp của em:
- Tuần vừa rồi con gái của mẹ học hành thế nào?
   Nghe mẹ hỏi, em liền sung sướng khoe ngay những điều mà mình đã đạt được:
- Dạ tuần vừa qua con đã rất cố gắng đó ạ. Con được ba điểm tốt .Rồi còn được cô giáo, các bạn khen, tuyên dương trước lớp khi con trả lời câu hỏi và làm bài tập đúng đó mẹ.
- Ôi! Con gái của mẹ giỏi quá!
Mẹ vừa nói, vừa cười vui vẻ. mẹ còn nói chăn ngoan nghe lời cô và ông bà và bố khi nào mẹ về mẹ sẽ có quà cho con.
 Em thấy rất vui khi được nói chuyện với mẹ qua màn hình điện thoại nhỏ bé.
- GV yêu cầu HS viết đoạn văn.
- GV mời một số HS đọc bài. Mỗi bạn đọc xong, cả lớp vỗ tay khen ngợi. 
- GV nhận xét, khen những HS viết được đoạn văn hay, vui và thú vị. GV chữa nhanh một số đoạn văn (chính tả, từ, câu).

4. Vận dụng.
	

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 
a) Viết đoạn văn kể về một tiết học em thích.
Gợi ý:
- Tiết học đó là gì? VD: Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật,....
- Diễn biến của tiết học?
  + Cô giáo: giảng bài, Hướng dẫn HS làm bài,...
  + Học sinh: Lằng nghe, làm bài,....
- Cảm nhận về tiết học: hấp dẫn, thích thú,....






b) Viết đoạn văn 5- 6 câu kể lại một cuộc nói chuyện điện thoại của em.
Gợi ý: 
- Đó là  cuộc nói chuyện điện thoại của em với ai? Vào thời gian nào?
- Nội dung cuộc nói chuyện là gì?
- Cảm nhận của em sau cuộc nói chuyện điện thoại này: vui vẻ, thích thú,...





- HS viết đoạn văn vào vở.
- Một số HS đọc bài làm của mình trước lớp.
- Cả lớp lắng nghe, vỗ tay khen bạn.
Nhận xét bài của bạn.

	
	- Hãy nhắc lại cách trình bày khi viết đoạn văn theo quy tắc Bàn tay gồm 5 bước trong viết đoạn văn.
- Chọn một số bài của HS viết chữ sạch đẹp không mắc lỗi chiếu lên cho cả lớp học tập.
- Dặn HS về nhà hoàn thiện lại đoạn văn đã viết theo nhận xét, góp ý của các bạn và GV.
- Chuẩn bị tốt cho tiết ôn tập tiếp theo.
Nhận xét tiết học
	- HS trả lời.


- HS nhận xét, đánh giá bài viết của bạn.

 - Về nhà hoàn thiện lại đoạn văn.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:










Thứ Ba ngày 5 tháng 11 năm 2024
TOÁN                                     LUYỆN TẬP ( tt ) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố kĩ năng sử dụng các bảng chia đã học
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’






25’
	1. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện” để khởi động bài học.
+ Câu 1: 18 : 9 = ?
+ Câu 2: 27 : 9 = ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Luyện tập
	
- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời
+ Trả lời
- HS lắng nghe.

	















































5’



	Bài 1. Chọn hai thẻ số rồi lập phép nhân, phép chia (theo mẫu)? (Làm việc theo nhóm)
GV chia nhóm và yêu cầu HS thực hiện theo mẫu:
[image: ]
GV tổ chức thi giữa các nhóm, đội thi nào lập được nhiều phép nhân và chia sẽ thắng cuộc.
- GV Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc chung cả lớp) Quan sát bảng chia và thực hiện các hoạt động sau: 
[image: ]
- GV yêu cầu HS nêu đề bài
a) GV hướng dẫn tìm kết quả của phép chia:
12 : 4 = ?
Bước 1: Tìm từ số 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải đến số 12.
Bước 2: Từ số 12 dóng theo chiều mũi tên lên hàng 1 gặp số 3.
Ta có: 12 : 4 = 3
- Tương tự yêu cầu HS tìm 12 : 3 = ?
b) GV chia nhóm 2, sử dụng bảng chia để tìm kết quả các phép tính vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3. (Làm việc chung cả lớp) Sử dụng bảng chia để kiểm tra kết quả các phép tính sau, nếu sai thì sửa lại cho đúng:
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc phép tính và nhận xét.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau, sửa lại phép tính sai.





- GV nhận xét tuyên dương.
3. Vận dụng.
- GV cho HS nêu yêu cầu bài 4. Trò chơi: Đố bạn sử dụng bảng chia để tìm kết quả các phép chia.

	

- HS quan sát và thực hiện.





Đại diện các nhóm thi.

+ HS khác nhận xét, bổ sung.









- 1 HS nêu đề bài.


- Cả lớp lắng nghe quan sát




- HS chia nhóm 2, làm việc trên phiếu học tập.
	21 : 7 = 
	36: 9 =
	45 : 5 =

	40 : 8 =
	24 : 6 =
	28 : 4 =










HS đọc phép tính và nhận xét
	18 : 2 = 
	9Đ
	   27 : 3 = 7
Sửa: 
27 : 3 = 9
	S

	30 : 6 = 
	5Đ
	    54 : 8 = 

Sửa lại:
   54 : 9 = 6
	6S

	32 : 4 = 
	8Đ
	    14 : 7 = 
Sửa lại:
    14 : 7 = 2
	7S

	72 : 9 = 
	8Đ
	
	



- HS nêu yêu cầu bài 4.


	
	[image: ]
- GV cho 1 HS nêu 1 phép chia, bạn khác nêu kết quả, nếu đúng thì được quyền đố bạn.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Từ bảng chia ta cũng có thể nêu được các bảng nhân đã học. Gọi HS nêu các bảng nhân
	



HS thực hiện trò chơi


HS nếu bảng nhân dựa vào bảng chia


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:














Thứ Ba ngày 5 tháng 11 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Giữ vệ sinh trường học
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Nêu được các việc làm để giữ vệ sinh trường học.
- Đánh giá được việc giữ vệ sinh trường học của HS.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giữ gìn và làm một số việc phù hợp để giữ vệ sinh trường học và khu vực xung quanh trường.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “Sạch hay chưa sạch?” GV cho HS chơi theo cặp đôi một bạn hỏi một bạn trả lời theo tình hình thực tế của trường mình.
VD: + Một bạn hỏi: Sân trường của chúng ta sạch hay chưa sạch.
+ Một bạn trả lời: Sân trường của chúng ta sạch rồi.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:





- HS lắng nghe

	10’



























15’
	2. Khám phá:
Hoạt động 1.Một số việc làm để giữ vệ sinh trường học. (làm việc nhóm 2 )
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV chia sẻ bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh thảo luận nhóm 2, quan sát và trình bày kết quả.


+ Các bạn trong những hình dưới đây đang làm gì? Ở đâu?


+ Những việc làm đó có tác dụng gì?
[image: ]

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

3. Luyện tập:
	


- 1 Học sinh đọc yêu cầu bài 
- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
+ Hình 1: - Một số bạn đang nhặt rác.Hai bạn đang cho rác vào thùng rác ở sân trường.
-Tác dụng: Giữ sạch sân trường.
+ Hình 2: - Một bạn đang xả nước sau khi đi vệ sinh.
-Tác dụng: Giữ sạch nhà vệ sinh.
+ Hình 3: - GV và một nhóm HS đang quét rác và chuẩn bị hốt rác.
-Tác dụng: Giữ sạch xung quanh trường.
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	





















































5’
	Hoạt động 2.Liên hệ thực tế về việc làm của HS để giữ vệ sinh trường học.( làm việc cả lớp).
* GV mời HS đọc yêu cầu câu hỏi số 1.
- GV nêu câu hỏi, sau đó mời học sinh liên hệ thực tế các việc làm của bản thân để giữ vệ sinh trường học.Liên hệ và trình bày kết quả.
+ Em và các bạn đã làm gì để vệ sinh trường học?












- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
* GV mời HS đọc yêu cầu câu hỏi số 2.
- GV yêu cầu HS thực hiện câu hỏi số 2 vào VBT.
- GV chia sẻ bài tập và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát và trình bày kết quả.
+ Hãy tự đánh giá việc giữ vệ sinh trường học của em theo gợi ý dưới đây.
[image: ]

- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS ghi lại phần đánh giá đúng vào VBT.
* GV mời HS đọc yêu cầu câu hỏi số 3.
- GV nêu câu hỏi sau đó mời học sinh suy nghĩ và trình bày.

+ Em cần thay đổi gì để thực hiện việc giữ vệ sinh trường học?

- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.

4. Vận dụng.
	


- 1 Học sinh đọc yêu cầu.
- Học sinh đọc yêu cầu bài và
trình bày:
+  Những việc làm em và các bạn đã làm để giữ vệ sinh trường học:
• Vứt rác đúng nơi quy định.
 • Không khạc nhổ bừa bãi.
 • Không dẫm lên cây cỏ, hoa xung quanh khuôn viên trường.
 • Tổng vệ sinh trường học thường xuyên. 
• Không khắc, vẽ lên thân cây.
 • Lau bàn ghế và bảng học trong lớp học hàng ngày.
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 Học sinh đọc yêu cầu.

- HS thực hiện lấy VBT.


- Cả lớp quan sát và trả lời:

[image: ]
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS thực hiện.

- 1 Học sinh đọc yêu cầu.
- HS suy nghĩ và chia sẻ câu trả lời của mình.
+ Em cần thực hiện các việc giữ vê sinh trường học thường xuyên hơn.
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	
	- GV cho HS chia sẻ những việc nên và không nên làm để thực hiện việc giữ vệ sinh trường học.



  



- GV nhắc nhở HS từ việc giữ vệ sinh trường học liên hệ thực tế tới giữ vệ sinh nơi em đang sinh sống.
- GV yêu cầu HS chuẩn bị những dụng cụ cần thiết khi làm vệ sinh như hình trong mục “chuẩn bị” trang 39 SGK để phục vụ cho tiết học sau. 
	- HS chia sẻ theo suy nghĩ của bản thân.
+ Những việc HS nên làm: nhặt rác bỏ vào thùng rác nếu thấy, thường xuyên quét dọn lớp, lau chùi dọn dẹp lớp ngăn nắp, sạch sẽ,..
+ Những việc HS không nên làm: không vứt rác bừa bãi, không tham gia các hoạt động vệ sinh của trường lớp,...
- HS lắng nghe và liên hệ thực tế.


- HS về nhà chuẩn bị.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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GIÁO DỤC THỂ CHẤT:
CHỦ ĐỀ 2: BÀI TẬP THỂ DỤC
BÀI 1: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ ĐỘNG TÁC TAY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.về phẩm chất:
- Học động tác vươn thở và tay. Bước đầu biết hô nhịp và cách thức thực hiện động tác. Tự sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện, để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2.Về năng lực:
2.1.Về năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện động tác vươn thở và tay trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tích cực, trung thực và chăm chỉ trong tập luyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác vươn thở và tay, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’



















10’


























15’
































5’

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Thầy trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.


2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
[image: ]
II. Hoạt động hình thành kiến thức.
* Động tác vươn thở.
+ TTCB: Đứng nghiêm
+ Nhịp 1: Từ từ hít vào, đồng thời ước chân trái lên trước; hai tay đưa lên cao chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau; mắt nhìn theo tay.
+ Nhịp 2: Từ từ thở ra, đồng thời thu chân trái về tư thế hai chân rộng bằng vai, hai tay đan chéo phía trước, cúi đầu.
+ Nhịp 3: Từ từ hít vào, đồng thời ước chân phải lên trước; hai tay đưa lên cao chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau; mắt nhìn theo tay.
+ Nhịp 4: Về TTCB thở ra.
+ Nhịp 5, 6, 7,8 như nhịp 1, 2, 3, 4.


* Động tác tay.
+ TTCB: Đứng nghiêm
+ Nhịp 1: Chân trái bước sang ngang rộng bằng vai; hai tay đưa ra trước, long bàn tay úp.
+ Nhịp 2: Hai tay dang ngang, long bàn tay úp.
+ Nhịp 3: Hai bàn tay vỗ vào nhau trước ngực.
+ Nhịp 4: Về TTCB.
+ Nhịp 5, 6, 7,8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên.

III. Hoạt động luyện tập.
1. Động tác vươn thở và tay.
Tập đồng loạt








Tập theo tổ nhóm









Thi đua giữa các tổ 




2.Trò chơi “Ai làm đúng nhất”
[image: ]

IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
 
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
         *  *  *  *  *  * 
    
- Cán sự điều khiển lớp khởi động .


- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.

   




- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.
- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.
GV
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
         *  *  *  *  *  * 
[image: ]

[image: ]




   *   *    *   *   *   *   *
*   *    *   *   *   *   *
  *   *    *   *   *   *   *
            GV
- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.

- Hs thay phiên nhau hô nhịp.
      *   *   *   *   *
*                          *
*                            *
*          GV        *  *                            *                            *
*                          *                                
    *   *    *   *   * 

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 




- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.


- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
GV
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
         *  *  *  *  *  * 
- HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( NẾU CÓ)
…………………………………………………………………………………………


Thứ Ba ngày 5 tháng 11 năm 2024
TOÁN
Một phần hai. Một phần tư
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết(thông qua hình ảnh trực quan) về “một phần hai”, “một phần tư”. Biết đọc, viết:  
- Tạo thành “một phần hai”, “một phần tư” thông qua thao tác thực hành gấp giấy
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’











15’
	1. Khởi động:
- GV yêu cầu HS quan sát bức tranh.
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Cánh diều bạn trai chia làm mấy phần bằng nhau?
Cánh diều bạn gái chia làm mấy phần bằng nhau?
- GV Nhận xét, khen ngợi.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá
	
- HS quan sát 





Cánh diều bạn trai chia làm 2 phần bằng nhau.
Cánh diều bạn gái chia làm 4 phần bằng nhau.
- HS lắng nghe.

	





























15’
	. - GV hướng dẫn học sinh quan sát hình vuông thứ nhất trong SGK
[image: ]
+ Hình vuông được chia làm mấy phần bằng nhau?
+ Mấy phần được tô màu?

- Nhận xét, chốt:
+ Hình vuông được chia làm 2 phần bằng nhau, tô màu một phần.
+ Đã tô màu một phần hai hình vuông.
+ Một phần hai viết là 
Chú ý: Một phần hai hay còn gọi là “một nửa”
- GV hướng dẫn học sinh quan sát hình vuông thứ hai trong SGK
[image: ]
+ Hình vuông  được chia làm mấy phần bằng nhau?

+ Mấy phần được tô màu?

- Nhận xét, chốt:
+ Hình vuông được chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu một phần.
+ Đã tô màu một tư hai hình tròn.
+ Một phần tư viết là 
3. Hoạt động
	- HS quan sát




- HS trả lời: Hình vuông được chia làm 2 phần bằng nhau.
- HS trả lời: Một phần được tô màu
- HS nhận xét
- HS nhắc lại

HS đọc “một phần hai”
HS viết bảng con 

- HS quan sát




- HS trả lời: Hình vuông được chia làm 4 phần bằng nhau. 
- HS trả lời: Một phần đã được tô màu

- HS nhận xét
- HS nhắc lạiHSH
HS đọc “một phần tư”
HS viết bảng con 

	





























































5’


















	Bài 1: Làm việc theo nhóm
- GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK.
a) Hướng dẫn mẫu cho HS
[image: ]
- Hình tam giác chia làm mấy phần ?
- Đã tô mày đi mấy phần ? 
-> Như vậy: Đã tô màu một phần hai hình tam giác.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi trả lời các hình còn lại:
[image: ]
- GV nhận xét, tuyên dương

b) Hướng dẫn tương tự như ý a
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi trả lời các hình:
[image: ]




- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2: (Làm việc cá nhân)
a) Đã tô màu  hình nào?
[image: ]
Để biết đã tô màu  vào hình nào phải nhận ra hình nào dược chia thành 2 phần
-  GV nhận xét
b) Làm tương tự như ý a
Đã tô màu  hình nào?
[image: ]

GV nhận xét
Bài 3: (Làm việc chung cả lớp)
a)- GV hướng dẫn HS thực hành gấp, tô 
Bước 1: Gấp đôi 1 tờ giấy rồi trải tờ giấy ra
Bước 2: Tô màu vào  tờ giấy
[image: ]
b)Hướng dẫn HS tương tự như ý a
Gấp hình để tạo thành 
Bước 1: Gấp đôi 1 tờ giấy rồi lại gấp đôi tiếp.
Bước 2: Vuốt thẳng góc rồi rải tờ giấy ra
Bước 3: Tô màu vào  tờ giấy.
[image: ]
- Gv nhận xét, tuyên dương
4. Vận dụng
- GV cho HS nêu yêu cầu bài 4.
Trang muốn ăn  chiếc bánh, Nguyên muốn ăn cái bánh. Em hãy chỉ giúp hai bạn phần bánh thích hợp ở hình bên
- GV mời HS giải thích về số phần của chiếc bánh.
[image: ]







- GV mời HS khác nhận xét
- GV giải tích, bổ sung và  tuyên dương.
- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	
- HS đọc thầm yêu cầu
- HS quan sát




- Hình tam giác chia làm 2 phần
- Đã tô màu đi 1 phần
- HS làm việc theo nhóm
- Đại diện chia sẻ đáp án 
+ Đã tô màu một phần hai hình tròn.
+Đã tô màu một phần hai hình chữ nhật.
+ Đã tô màu một phần hai hình vuông.
- HS nhận xét
- Lắng nghe
- HS làm việc theo nhóm
- Đại diện chia sẻ đáp án 
+ Đã tô màu một phần tư hình B.
+Đã tô màu một phần tư hình c.
+ Đã tô màu một phần tư  hình D.
- HS nhận xét
- Lắng nghe
- HS đọc thầm yêu cầu
HS lắng nghe.

- HS chia sẻ bài làm: Hình 1 được chia thành 2 phần bằng nhau, đã tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu  hình 1.
- Hình 2,3 và 4 không được tô màu vào một phần hai


- HS chia sẻ bài làm: Hình 1 được chia thành 4 phần bằng nhau, đã tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu  hình 1.
- Hình 2,3 không được tô màu vào một hai.
- HS quan sát.

HS thực hành, chia sẻ trước lớp.
-  Nhận xét
- HS quan sát.
HS thực hành  làm bài cá nhân
- HS chia sẻ bài làm
- Nhận xét











HS nêu yêu cầu.










- 1 HS giải thích: Chiếc bánh được cắt đôi theo chiều dọc, nửa bên trái được , bửa bên phải cũng được . Nửa bên trái tiếp tục được cắt đôi theo chiều ngang,  ta được  của 1 nửa tức là  cả cái bánh. Vậy Bạn  Trang muốn ăn cái bánh sẽ lấy nửa bên trái. Còn bạn Nguyên muốn ăn cái bánh sẽ lấy một phần bên phải ().
- 1-2 HS khác nhận xét.S chia


4. Điều chỉnh sau bài dạy:



























Thứ Ba ngày 5 tháng 11 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 2: TRƯỜNG HỌC
Bài 08: GIỮ VỆ SINH TRƯỜNG HỌC ( tt )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Nêu được các việc làm để giữ vệ sinh trường học.
- Đánh giá được việc giữ vệ sinh trường học của HS.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giữ gìn và làm một số việc phù hợp để giữ vệ sinh trường học và khu vực xung quanh trường.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
	1. Khởi động:
- GV mời HS đưa những dụng cụ cần thiết khi làm vệ sinh đã được dặn chuẩn bị từ tiết trước để khởi động bài học. 
+ GV nhận xét từng em, tuyên dương, khen thưởng cho những học sinh có sự chuẩn bị chu đáo.
- GV Nhận xét, tuyên dương chung về sự chuẩn bị bài của cả lớp.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS trưng bày dụng cụ.


- lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm.


	10’























	2. Khám phá:
Hoạt động 1.Nhận biết dụng cụ cần thiết khi làm vệ sinh. (làm việc nhóm 4)
 - GV chia sẻ bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh thảo luận nhóm 4, quan sát và trình bày kết quả.
+ Những dụng cụ cần thiết khi làm vệ sinh ở trường và xung quanh trường.
+ Tại sao lại cần sử dụng các dụng cụ đó?
[image: ]
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương đồng thời nêu câu hỏi phụ chung cho cả lớp:
+ Em đã sử dụng những dụng cụ đó khi dọn dẹp tại nơi mình sinh sống chưa?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
+ Những dụng cụ cần thiết khi làm vệ sinh ở trường và xung quanh trường là khẩu trang, găng tay, khăn lau,túi đựng rác, cây lau sàn.
+ Các dụng cụ đó có tác dụng hỗ trợ công việc dọn dẹp trở lên dễ dàng hơn.
- Các nhóm nhận xét.


- HS trả lời cá nhân với những việc mình đã làm trong cuộc sống hàng ngày.

	15’


























5’



























	3. Luyện tập.
Hoạt động 2.Thực hành làm vệ sinh. (làm việc cả lớp)
- GV yêu cầu HS thực hiện làm vệ sinh ở trường và xung quanh trường.
- GV phân công các nhóm thực hiện làm vệ sinh ở một số khu vực phù hợp với dụng cụ được chuẩn bị.
[image: ]
- GV nhắc nhở HS phải rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi dọn vệ sinh.
- GV nhận xét, tuyên dương tinh thần làm việc của các nhóm.
4. Vận dụng.
- GV tổ chức trò chơi “Ai đúng-Ai sai”: Gv mô tả về một số HS thể hiện những việc làm nên và không nên giữ vệ sinh trường học,yêu cầu HS chỉ ra bạn đó làm đúng hay sai khi giữ vệ sinh trường học.
+ Bạn Nam ăn kẹo xả vỏ kẹo ra sân trường.
+ Bạn Tùng đã nhặt rác khi thấy trong lớp học.
+ Các bạn đã lau chùi dọn dẹp lớp ngăn nắp.
+ Bạn Cường đã viết ra bàn học.
+ Bạn Lan đã ngồi chơi khi các bạn trong lớp dọn dẹp sân trường.
- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà luôn nhớ thực hiện lời con ong “ Các bạn nhớ giữ vệ sinh trong trường học và khu vực xung quanh nhé”
	

- HS chuẩn bị những dụng cụ đã được chuẩn bị trước.
- Các nhóm nhận phân công và thực hiện làm vệ sinh.










- HS lắng nghe thực hiện.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.






- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:


- Việc làm sai.
- Việc làm đúng.
- Việc làm đúng.
- Việc làm sai.
- Việc làm sai.


- HS lắng nghe.


	
	
	




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:



























Thứ Tư  ngày 6 tháng 11 năm 2024
TOÁN
Một phần ba. Một phần năm . Một phần sáu. 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết (thông qua hình ảnh trực quan) về “một phần ba”, “một phần năm”, “một phần sáu”. Biết đọc 
- Vận dụng nội dung đã học đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
























10’
	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Yêu cầu HS quan sát tranh SGK:
[image: ]
+ Câu 1: Chiếc bánh dài trong ngăn thứ nhất được chia thành mấy phần bằng nhau ?

+ Câu 2: Chiếc bánh cuộn ngăn thứ hai được chia làm mấy phần bằng nhau ?

+ Câu 3: Chiếc bánh Piza và chiếc bánh ngọt được chia làm mấy phần bằng nhau ?

+ Câu 4: Bình nước cam được chia thành mấy phần bằng nhau và chỉ còn mấy phần?

+ Câu 5: Bình nước dâu được chia thành mấy phần và chỉ còn mấy phần?

+ Câu 6: Bình nước trà xanh được chia thành mấy phần và chỉ còn mấy phần?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá:
a - GV hướng dẫn học sinh quan sát hình vuông thứ nhất trong SGK
	
- HS tham gia trò chơi





+ Câu 1: Chiếc bánh dài trong ngăn thứ nhất được chia thành ba phần bằng nhau.
+ Câu 2: Chiếc bánh cuộn ngăn thứ hai được chia làm năm phần bằng nhau.
+ Câu 3: Chiếc bánh Piza và chiếc bánh ngọt được chia làm sáu phần bằng nhau.
+ Câu 4: Bình nước cam được chia thành ba phần bằng nhau và chỉ còn một phần.
+ Câu 5: Bình nước dâu được chia thành năm phần và chỉ còn một phần.
+ Câu 6: Bình nước trà xanh được chia thành sáu phần và chỉ còn một phần.
- HS lắng nghe.


- HS quan sát



	
	[image: ]
+ Hình vuông được chia làm mấy phần bằng nhau?

+ Mấy phần được tô màu?
- Nhận xét, chốt:
+ Hình vuông được chia làm 3 phần bằng nhau, tô màu một phần.
+ Đã tô màu một phần ba hình vuông.

+ Một phần ba viết là 
b) GV hướng dẫn học sinh hình thành biểu tượng về “một phần năm”, “một phần sáu”
[image: ]
Hướng dẫn tương tự như ý a
	


- HS trả lời: Hình vuông được chia làm 3 phần bằng nhau.
- Một phần được tô màu

- HS nhận xét

- HS nhắc lại
- HS đọc “một phần ba”
HS viết bảng con 



- HS quan sát

HS thực hiện theo hướng dẫn

	15’








































5’
	3. Hoạt động
Bài 1: (Làm việc theo nhóm) Đã tô màu  hình nào?
- GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK và thảo luận nhóm 2 
[image: ]
Đã tô màu  hình nào?
Hình nào không được tô màu  ? 

- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2: (Làm việc cá nhân)
a) Đã tô màu  hình nào?
[image: ]
Đã tô màu  hình nào?
Hình nào không được tô màu  ?
Nhận xét, tuyên dương.


b) Đã tô màu  hình nào?
[image: ]
Để biết đã tô màu  vào hình nào phải nhận ra hình nào dược chia thành 6 phần




- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc chung cả lớp)
- GV hướng dẫn HS thực hành gấp hình để tạo thành 
[image: ]
- Gv nhận xét, tuyên dương
4. Vận dụng.
	- HS đọc thầm yêu cầu


- HS quan sát thảo luận



Đại diện nhóm trả lời
Đã tô màu  hình 4
Hình nào không được tô màu  là hình 1, 2, 3
HS trả lời





+ Đã tô màu  hình 1,4.
+ Hình nào không được tô màu  là hình 2,3
- HS nhận xét
- Lắng nghe




- HS chia sẻ bài làm: Hình 2 được chia thành 6 phần bằng nhau, đã tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu  hình 2.
- Hình 1,3  không được tô màu vào một phần sáu.
- HS nhận xét
- Lắng nghe

- HS đọc thầm yêu cầu và thực hành theo hướng dẫn
HS thực hành, chia sẻ trước lớp.S chia

	
	Tuấn đã ăn  chiếc bánh, Khang đã ăn  chiếc bánh, Minh đã ăn  chiếc bánh. Theo em mỗi bạn đó đã ăn phần bánh của chiếc bánh nào sau đây?
[image: ]
- GV tổ chức trò chơi “Ghép đôi”. Chơi theo nhóm 6: Mỗi em chọn 1 chiếc thẻ (gồm các thẻ: , , Hình A, Hình B, Hình C), sau đó ghép đôi với bạn cho đúng phần bánh các bạn đã ăn tương ứng với hình nào.
- GV Nhận xét, tuyên dương, khen thưởng những nhóm làm nhanh.
- Nhận xét tiết học.
	HS đọc đầu bài
- HS chơi nhóm 6. Nhóm nào trả lời đứng kết quả và nhanh nhất sẽ được khen, thưởng. 


+Tuấn đã ăn  chiếc bánh - Hình A
+Khang đã ăn  chiếc bánh Hình B
+Minh đã ăn  chiếc bánh Hình C


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:






























Thứ Tư  ngày 6 tháng 11 năm 2024
Hoạt động trải nghiệm:
Sinh hoạt theo chủ đề: Thời gian biểu của em
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Biết sắp xếp thứ tự các hoạt động, công việc trong ngày của bản thân.
- Hiểu được ý nghĩa của việc lập thời gian biểu các hoạt động và công việc trong ngày của bản thân.
- Bước đầu thực hiện được thời gian biểu đề ra.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự lập được thời gian biểu của bản thân.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sắp xếp các hoạt động, các công việc trong thời gian biểu một cách khoa học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về thời gian biểu của mình.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, biết lắng nghe những chia sẻ về thời gian biểu của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ, chịu khó hoàn thành các công việc đã sắp xếp trong thời gian biểu.
- Phẩm chất trách nhiệm: làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm trước tập thể lớp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’





10’
	1. Khởi động:
- GV mở bài hát “Thói quen hàng ngày” để khởi động bài học.
+ GV cùng chia sẻ với HS về nội dung bài hát.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá:
	
- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ với GV về nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.

	




















15’
	* Hoạt động 1: Chia sẻ về một ngày của em (làm việc nhóm đôi->chung cả lớp)
- GV mời HS đọc yêu cầu.
- GV cho  HS chia sẻ trong nhóm đôi nội dung sau:
+ Giờ em thức dậy vào buổi sáng:

+ Những việc làm chuẩn bị trước khi đi học:

+ Những hoạt động em tham gia ở trường:
+ Những hoạt động vui chơi của em ngoài giờ học:
+ Những việc làm giúp đỡ gia đình em khi ở nhà.
- GV mời HS trình bày trước lớp.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Kết luận:  Trong một ngày, mỗi người đều thực hiện nhiều công việc, hoạt động khác nhau. Để mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa hơn, chúng ta nên làm nhiều việc có ích cho bản thân, gia đình, xã hội bằng cách sắp xếp các hoạt động, công việc theo một thời gian nhất định và cố gắng hoàn thành các công việc đó theo đúng kế hoạch.
3. Luyện tập:
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài 
- HS chia sẻ trong nhóm đôi. VD:
+ Buổi sáng, em thức dậy lúc 5giờ 30 phút.
+ Việc làm chuẩn bị trước khi đi học: tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, ...
+ Những hoạt động vui chơi: đá cầu, nhảy dây, ...

+ Việc làm giúp đỡ gia đình: quét nhà, cắm cơm, chơi với em, ...
- HS lắng nghe chia sẻ của bạn và nhận xét về các công việc, các hoạt động của bạn đã làm.

- HS nghe.
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	Hoạt động 2. Lập thời gian biểu. (Làm việc cá nhân)
- GV mời HS đọc yêu cầu bài: Lập thời gian biểu các hoạt động và công việc trong ngày của bản thân theo mẫu gợi ý sau.
[image: ]
Phân tích mẫu bảng: 
- Thời gian biểu chia mấy cột, cột 1 ghi gì? Có mấy buổi ? Cột 2, cột 3 ghi gì ?
- Bước 1: Làm việc cá nhân. GV HD:
+ Viết các hoạt động, công việc cần thực  hiện trong ngày và thời gian tương ứng.
+ Sử dụng bút màu trang trí thời gian biểu.
- Bước 2: Làm việc cả lớp.
+ Cho HS chia sẻ thời gian biểu của mình với các bạn.
+ HD HS nhận xét: Buổi sáng, bạn làm việc gì ? buổi trưa, buổi chiều bạn có những hoạt động và công việc gì? Em thấy mỗi ngày bạn có làm được nhiều việc không? Các hoạt động và công việc đó có được sắp xếp khoa học không?...
- Em thấy việc lập thời gian biểu có tác dụng gì với bản thân
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Kết luận: Lập thời gian biểu các HĐ, công việc trong ngày là giúp các em thực hiện công việc một cách đầy đủ và hiệu quả. Lập thời gian biểu còn giúp em hình thành được nếp sống khoa học. Các em hãy cố gắng thực hiện đầy đủ các hoạt động công việc theo thời gian biểu.
4. Vận dụng.
	

- 1HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát mẫu thời gian biểu.







- Học sinh trả lời các câu hỏi.

- HS làm việc cá nhân.
- 2- 3 HS chia sẻ thời gian biểu của mình trước lớp.

- HS khác lắng nghe, nhận xét.
- HS nêu theo suy nghĩ cá nhân:




Lập thời gian biểu giúp em nhớ được các việc cần làm trong ngày/giúp em hoàn thành công việc đúng thời gian/ ...
- HS lắng nghe.
- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS thảo luận nhóm 4, đưa ra những ý tưởng sáng tạo, phù hợp để đề xuất trang trí lớp.

	
	- GV HDHS:
+ Chia sẻ thời gian biểu với người thân.
+ Dán thời gian biểu ở vị trí dễ thấy trong ngôi nhà của em.
+ Thực hiện các công việc, các hoạt động trong ngày theo thời gian biểu đã xây dựng.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.







IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

	
	Thứ Năm  ngày 7 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT 
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( t4 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
     -Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS. (như tiết 1)
    - Đánh giá kĩ năng viết: Nghe viết đúng chính tả bài thơ Bà.
        + Viết chính tả: nghe - viết đúng bài thơ 
        + Viết được một đoạn thơ trôi chảy, rõ ràng, mắc ít lỗi.
    - Phân biệt từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động.
    - Sử dụng từ để đặt câu.
2. Năng lực chung.
    - Năng lực tự chủ, tự học: Đoạn viết rõ ràng, mạch lạc, mắc ít lỗi. Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập.
   - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng các tình huống trong cuộc sống.
   - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng bạn thảo luận nhóm, hợp tác tìm hiểu bài.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp đất nước qua bài thơ.
- Phẩm chất nhân ái: Bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình bạn và lòng tốt
     - Phẩm chất chăm chỉ: Rèn tính kiên trì, cẩn thận.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: - Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, máy tính, ti vi, SGK
     2. Học sinh: SGK, Vở BT Tiếng Việt. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’







5’
	1. Khởi động.
- Hát bài “Cháu yêu bà’’
- Bài hát nói lên điều gì ?

- GV nhận xét - Kết nối bài học - Giới thiệu bài - Ghi tên bài lên bảng.
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của tiết học

2. HĐ Luyện tập:
	
- HS hát kết hợp động tác…
- Bé rất yêu bà. Hình ảnh của người bà trong bé.
- HS lắng nghe.

- HS đọc lại.

	
	Hoạt động 1: Kiểm tra Đọc:
+ Từng HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm CH đọc hiểu. về chỗ chuẩn bị 2 phút.
+ HS đọc đoạn, bài văn (không nhất thiết phải đọc hết); trả lời CH đọc hiểu.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
+ GV nhận xét, Tuyên dương, chấm điểm. Những HS đọc chưa đạt sẽ ôn luyện tiếp để kiểm tra lại.
	
- HS lắng nghe, thực hiện.
-Từng em lên bốc thăm và chuẩn bị bài đọc của mình.
- HS lên đọc bài theo yêu cầu trong phiếu.
- HS lắng nghe. Nhận xét.

	10’
	3. Hoạt động luyện tập
Hoạt động 2: Nghe – viết: Bà
* GV hướng dẫn HS chuẩn bị.
- GV đọc mẫu bài thơ Bà.
- GV mời 1 HS đọc lại bài thơ, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.
- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của bài thơ.
- Cả lớp đọc bài thơ, viết nháp những từ ngữ các em dễ viết sai chính tả.
*GV hướng dẫn cách trình bày.
GV nhắc HS cách trình bày bài thơ lục bát: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, dòng 6 tiếng lùi vào 2 ô, dòng 8 tiếng lùi vào 1 ô.
* GV đọc cho HS viết:
- GV đọc từng dòng thơ hoặc từng cụm từ. Mỗi dòng thơ đọc 2 lần. Khi HS viết xong, GV đọc lại toàn bài thơ 1 lần để HS rà soát.
 GV theo dõi, uốn nắn HS.
- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.
*Sửa bài: HS tự sửa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài viết). 
* Chấm, chữa bài
GV chữa 5 – 7 bài. Có thể chiếu bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về: nội dung, chữ viết, cách trình bày.
	

- HS đọc thầm theo.
- 1 HS đọc lại bài thơ, cả lớp đọc thầm theo.

- HS nói và nhận biết về hình thức, nội dung của bài thơ.
Các từ dễ viết sai chính tả: bưởi, lấm lưng, rộn, vườn,..

- HS nhắc lại cách trình bày bài thơ.


- HS nghe – viết.



- HS soát lại. 

- HS tự chữa lỗi.


- HS lắng nghe

	10’
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	Hoạt động 3: Phân biệt từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động (BT 3)
- GV nêu YC: HS làm BT 3 trong SGK.
- HS làm bài cá nhân 
- GV treo bảng phụ (giấy) viết sẵn BT mời 2 nhóm tổ lên trình bày kết quả bằng cách xếp các từ ngữ vào bảng cho đúng.
- Đáp án:
+ Từ chỉ sự vật: núi, cầu, bưởi, xe, áo.
+ Từ chỉ hoạt động: đi, đón, bế, bồng.
+ Từ chi đặc điểm: rộn, cao, lầm.
-  Gv nhận xét. Tuyên dương
Hoạt động 4: Đặt câu.
GV nêu YC: HS làm BT 4 trong SGK.
- HS làm cá nhân.
- GV quan sát – hỗ trợ HS.
- Goi Hs đọc câu mà mình vừa đặt được. 
VD:- Vườn bưởi chín vàng vào mùa thu.
       - Em đi học về,bằng xe đạp.
-GV nhận xét và kết luận.
4. Vận dụng.
	

- HS đọc yêu cầu của bài và làm bài tập 3.
- Đại diện HS lên trình bày kết quả.
- HS nhận xét bài bạn làm.






- HS đọc yêu cầu của bài và làm bài tập 4. Đặt câu với một từ em vừa tìm được.
- HS giơ tay đọc câu mà mình vừa đặt được; 
- HS khác nêu ý kiến nhận xét.

	
	- Trò chơi: Truyền điện “Tìm nhanh từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động.”

- Tổng kết TC, tuyên dương những HS tích cực.
- Gọi HS nhắc lại nội dung vừa học
- GV hướng dẫn bài về nhà.
 -Chuẩn bị bài: - Nhận xét tiết học.
	- HS nối tiếp nhau nêu nhanh: 
+ Từ chỉ sự vật: sông, núi, xe, mũ, bút,.....
+ Từ chỉ hoạt động: chạy, lăn, quét, nói, đoc, vẽ,....
+ Từ chi đặc điểm: to, nhỏ, béo, gầy, cao, thấp,...


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:






Thứ Năm  ngày 7 tháng 11 năm 2024
TOÁN
Một phần bảy. Một phần tám . Một phần chín. 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết (thông qua hình ảnh trực quan) về “một phần bảy”, “một phần tám”, “một phần chín”. Biết đọc 
- Vận dụng nội dung đã học đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
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	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Yêu cầu HS quan sát tranh SGK, thảo luận trả lời: 
[image: ]
+ Câu 1: Chiếc bánh dài được chia làm mấy phần bằng nhau và đã cắt ra mấy phần?
[image: ]
+ Câu 2: Chiếc bánh tròn ở giữa được chia làm mấy phần bằng nhau và đã cắt ra mấy phần?
[image: ]
+ Câu 3: Chiếc bánh vuông được chia làm mấy phần bằng nhau và đã cắt ra mấy phần?
[image: ]
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá:
	
- HS tham gia trò chơi





+ Câu 1: Chiếc bánh dài được chia làm bảy phần bằng nhau và đã cắt ra 1 phần.

+ Chiếc bánh tròn ở giữa được chia làm tám phần bằng nhau và đã cắt ra một phần.



+ Chiếc bánh vuông được chia thành chín phần bằng nhau và đã cắt ra một phần.


- HS lắng nghe.
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	- GV dán hình chữ nhật màu vàng chia đều bảy phần như trong SGK
[image: ]
+ Hình chữ nhật màu vàng được chia làm mấy phần bằng nhau?

+ (GV tô màu một phần). Mấy phần được tô màu?
-> Hình chữ nhật màu vàng được chia làm bảy phần, một phần được tô màu. 
- Ta có: “Một phần bảy”
- Viết: 
- Nhận xét, tuyên dương.
* Hướng dẫn tương tự:
+ Hình chữ nhật màu đỏ được chia làm mấy phần bằng nhau?
[image: ]
Mấy phần được tô màu?
-> Hình chữ nhật được chia làm tám phần, một phần được tô màu. 
- Ta có: “Một phần tám”
- Viết: 
- Nhận xét, tuyên dương.
+ Hình chữ nhật màu xanh được chia làm mấy phần bằng nhau?
[image: ]
Mấy phần được tô màu?
-> Hình chữ nhật được chia làm tám phần, một phần được tô màu. 
- Ta có: “Một phần chín”
- Viết: 
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Hoạt động luyện tập
	- HS quan sát




- HS trả lời: Hình chữ nhật màu vàng được chia làm bảy phần bằng nhau.

- Một phần được tô màu


- HS đọc
- HS viết bảng con


- HS trả lời: Hình chữ nhật được chia làm tám phần bằng nhau.


- Một phần được tô màu


- HS đọc
- HS viết bảng con





- Một phần được tô màu


- HS đọc
- HS viết bảng con
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	Bài 1: (Làm việc chung cả lớp) Chọn thẻ tương ứng với phần đã tô màu
- GV yêu cầu HS đề bài
[image: ]
Yêu cầu HS trả lời bằng hình thức giơ thẻ màu:
+  tương ứng với băng giấy màu gì ?

+  tương ứng với băng giấy màu gì ?

+  tương ứng với băng giấy màu gì ?

+  tương ứng với băng giấy màu gì ?


- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2: (Làm việc cá nhân) 
Đã tô màu  hình nào?
[image: ]
Đã tô màu  hình nào?
Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc phiếu bài tập)
- GV yêu cầu HS đọc đầu bài và làm phiếu bài tập
Hình nào đã khoanh:
a)   số cây nấm
[image: ]
b)   số cây nấm
[image: ]
c)   số cây nấm
[image: ]
- GV mời HS nhận xét
- Gv nhận xét, tuyên dương
4. Vận dụng.
	

- HS đọc thầm yêu cầu
- HS quan sát thảo luận


+ HS giơ thẻ màu
+  tương ứng với băng giấy màu tím. 

+  tương ứng với băng giấy màu đỏ.
+  tương ứng với băng giấy màu vàng.
+  tương ứng với băng giấy màu xanh.

HS đọc yêu cầu






Hình nào được tô màu  là hình A 


HS đọc

a) Đã khoanh vào một phần bảy hình B



b) Đã khoanh vào một phần tám hình A


c) Đã khoanh vào một phần chín hình A


- HS nhận xét
- Lắng ngheS chia

	
	Yêu cầu HS đọc đầu bài bài 4
GV hướng dẫn học sinh thực hành
a) Lấy ra 17 hình tròn chia thành 7 phần bằng nhau
[image: ]
b) Chỉ ra   số hình tròn ở câu a
 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét tiết học.
	HS đọc đầu bài
HS làm theo hướng dẫn




HS thảo luận với bạn chỉ ra   số hình tròn ở câu a theo nhóm 2 và  nhận xét lẫn nhau


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:













Thứ Năm  ngày 7 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Bài 5: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
TIẾT 5
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù. 
     -Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS. (như tiết 1)
    - Nghe thầy cô kể chuyện Con yêu mẹ, kể lại được mẩu chuyện. Hiểu nội dung và ý nghĩa giáo dục của câu chuyện. (câu chuyện cảm động nói về tình yêu thương mà một cậu bé dành cho mẹ của mình.)
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe và kể lại được câu chuyện.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia kể, vận dụng, liên hệ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cự tham gia kể trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường, lớp qua bài thơ.
     - Phẩm chất nhân ái: Bồi dưỡng sự quan tâm, biết giúp đỡ với mọi người xung quanh và biết cảm ơn sự giúp đỡ từ người khác.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, trả lời được câu hỏi gợi ý.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
- HS: SGK, Vở BT Tiếng Việt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC















	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’




5’
	1. Khởi động.
- Lớp hát bài “ Cả nhà thương nhau”
- GV nhận xét - Kết nối bài học - Giới thiệu bài - Ghi tên bài lên bảng.
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của tiết học
2. HĐ Luyện tập:
	
- HS hát.
- HS lắng nghe.

- HS đọc

	









20’
	Hoạt động 1: Kiểm tra Đọc:
+ Từng HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm CH đọc hiểu. về chỗ chuẩn bị 2 phút.
+ HS đọc đoạn, bài văn (không nhất thiết phải đọc hết); trả lời CH đọc hiểu.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
+ GV nhận xét, tuyên dương, chấm điểm. Những HS đọc chưa đạt sẽ ôn luyện tiếp để kiểm tra lại.
3. Hoạt động thực hành.
	
- HS lắng nghe, thực hiện.
- Từng em lên bốc thăm và chuẩn bị bài đọc của mình.
- HS lên đọc bài theo yêu cầu trong phiếu.
- HS lắng nghe. Nhận xét.

	
	Hoạt động 2: Nghe - kể lại câu chuyện (BT2)
*Giới thiệu: Trong tiết luyện nói hôm nay, các em sẽ nghe cô kể về một câu chuyện Con yêu mẹ. Đây là một câu chuyện cảm động nói về tình yêu thương mà một cậu bé dành cho mẹ của mình.
- GV giới thiệu tranh minh hoạ: Hình ảnh người mẹ bất ngờ khi thấy cậu bé vẽ hình trái tim và dòng chữ Con yêu mẹ lên giấy dán tưởng trong phòng.
- GV viết lên bảng một số từ ngữ khó.
- Gọi 1 HS đọc, sau đó cả lớp đọc.
-GV giải nghĩa:giấy dán tưởng, cảm động, ân hận.
- Mời 1 HS đọc YC của BT 2 và các CH dưới tranh.
* Nghe kể chuyện
- GV cho HS xem hình và nghe kể: giọng kể vui, thong thả.
- GV kể lần 1, dừng lại, YC cả lớp quan sát tranh, đọc thầm lại các CH gợi ý dưới tranh. Sau đó, GV kể tiếp lần 2, lần 3. 
	









- Một số từ ngữ khó: giấy dán tưởng, cảm động, ân hận.

- HS cả lớp đọc thầm lại các câu hỏi gợi ý.


	
	* Trả lời câu hỏi gợi ý.
GV nêu từng câu hỏi trong phần gợi ý cho HS trả lời 
a) Cô con gái 8 tuổi lo lắng về điều gì? 




b) Người mẹ trách con trai như thế nào? 

c) Điều gì đã làm người mẹ cảm động và ân hận?
 



d) Người mẹ đã làm gì với tờ giấy dán tường có bức vẽ của con? 

* Kể chuyện trước lớp
-Gọi HS kể chuyện theo đoạn hay câu hỏi gợi ý.
-Một vài HS  kể tốt tiếp nối nhau dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi gợi ý thi kể lại mẩu chuyện trên. 
- GV khuyến khích HS kể sinh động, biểu cảm, kết hợp lời kể với cử chỉ động tác.
- GV nhận xét tuyên dương, khen ngợi những HS nhớ câu chuyện, kể to rõ, tự tin, sinh động, biểu cảm.
	


a) Cậu em dán tranh lên tường. Cô bé là chị, không bảo được em nên lo mẹ mắng, làm mẹ phiền lòng.
b)Bà trách con không thương mẹ.
c) Bà thấy trên tờ giấy dán tường
một bức vẽ có dòng chữ to: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim màu đỏ.
d) Bà mẹ giữ nguyên tờ giấy dán tường mà cậu con trai đã dán bức vẽ lên.
- HS kể lại từng đoạn câu chyện.
- Một vài HS kể tốt tiếp nối nhau dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi gợi ý thi kể lại mẩu chuyện trên. 
- HS nhận xét – tuyên dương.


	5’
	4. Vận dụng.
- Trò chơi: Phỏng vấn “Nói cho bạn nghe về  việc làm hay cử chỉ nói về tình yêu thương mà em dành cho mẹ hay người thân của mình.)
- Tổng kết TC, GV – Lớp tuyên dương những HS tích cực.
- GV: Cậu bé có gì đáng khen và có gì chưa đáng khen? 


Hỏi: Qua câu chuyện, em biết thêm được gì? (dành tình yêu thương cho người thân của mình)
- GV hướng dẫn bài về nhà.
 -Chuẩn bị bài - Nhận xét tiết học.
	
- HS thay nhau kể về việc làm ha cử chỉ nói về tình yêu thương mà em dành cho mẹ hay người thân của mình.

+ Cậu bé yêu mẹ là điều đáng khen. Nhưng dán bức vẽ lên tường có thể làm hỏng giấy dán tường là điều chưa đáng khen. Dù vậy, mẹ cũng hiểu và trận trọng điều đó.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:














Thứ Năm  ngày 7 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT 
Bài 5: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( TIẾT 6 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
   -  Đánh giá kĩ năng đọc hiểu, kiến thức tiếng Việt. HS hiểu bài đọc, trả lời được các CH.
 2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường, lớp qua bài thơ.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua bài thơ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
    -GV: Kế hoạch bài dạy. Phô tô đề luyện tập đủ phát cho từng HS.
-HS: SGK và các thiết bị phục vụ cho tiết học.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
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	1. Khởi động.
- Lớp hát bài “ Lớp chúng mình đoàn kết”
- GV nhận xét - Kết nối bài học - Giới thiệu bài: Trong tiết này, các em sẽ luyện tập để chuẩn bị cho bài đánh giá kĩ năng đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt. Ghi tên bài lên bảng.
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của tiết học.
2. Hoạt động: Đánh giá kĩ năng đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt.
	
- HS hát.
- HS lắng nghe.



- HS đọc

	










15’
	*Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu bài “Ba anh em.”
- GV tổ chức cho HS luyện đọc:
+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài thơ. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.
+ Đọc nhóm 3: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm 3.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ GV mời 1 HS đọc tốt đọc lại toàn bài.
3. Hoạt động: Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt
	
- HS đọc thầm theo.
- HS luyện đọc:
+ 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài thơ.

+ HS đọc theo nhóm 3.
+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.
+ 1 HS đọc lại toàn bài.
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	* Đọc hiểu
-GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện Ba anh em.
- GV yêu cầu cả lớp làm bài.
- Làm bài xong, kiểm tra, rà soát lại kết quả.
– HS tự làm bài. Cuối tiết học, GV đọc lần lượt CH 1, CH 2 trước lớp, cho HS trả lời nhanh, sau đó chốt đáp án:
- GV chiếu lên bảng bài làm của 1- 2 HS để nhận xét. 
 - Gv nhận xét – tuyên dương
Đáp án:
Bài tập 1: Đánh dấu V vào ô trống trước ý đúng:
a) Đoạn 1 câu chuyện cho biết ba anh em sống với nhau thế nào?
       Trước kia hoà thuận, về sau không được như trước nữa.   

      Trước sau đều không hoà thuận với nhau.
      Trước sau đều hoà thuận, không có gì thay đổi.
b) Vì sao ba anh em định chặt cây cổ thụ để chia nhau?
      Vì cây cổ thụ đã khô héo.
      Vì cả ba anh em đều cần có gỗ.   

      Vì một người em nhất quyết đòi chia.
c) Chuyện gì xảy ra khi mấy anh em chuẩn bị hạ cây cổ thụ?
     Cây cổ thụ xum xuê khác thường.   

     Cây cổ thụ bỗng nhiên khô héo.
     Cây cổ thụ xanh tươi hơn trước.
d) Vì sao người anh cả ôm cây mà khóc?   

      Vì ông nhìn cây mà buồn về chuyện anh em không hoà thuận.
      Vì ông không muốn chia cái cây cho hai người em.
      Vì ông không muốn chia của cải cha mẹ để lại.
e) Chi tiết cây cổ thụ xanh tươi trở lại thể hiện điều gì?
     Cây cổ thụ vui vì nó đã khỏi bệnh.
     Cây cổ thụ vui vì nó mọc cành lá xum xuê.   

     Cây cổ thụ vui vì ba anh em lại hoà thuận như xưa.
Bài tập 2: Tìm trong bài đọc
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đặt câu và ghi vào VBT.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
Đáp án:
a) Một từ có nghĩa giống từ hoà thuận: êm ấm.
b) Một từ có nghĩa trái ngược với từ khô héo: xanh tươi (xum xuê).
Bài tập 3: Đặt câu với một từ em vừa tìm được.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đặt câu và ghi vào VBT.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp, YC cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.




4. Vận dụng.
- GD Liên hệ: chọn câu đúng / sai
1. Anh em trong gia đình không cần hoà thuận.
2. Anh em trong gia đình cần yêu thương, hoà thuận, giúp đỡ nhau.
3. Bạn bè trong lớp luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau.
4. Bạn bè trong lớp không hoà thuận, đoàn kết.
- GV dặn HS chuẩn bị làm bài kiểm tra viết ở tiết sau.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS đọc thầm lại truyện Ba anh em, đọc thầm các CH.
- HS suy nghĩ trả lời đánh dấu vào trước câu trả lời đúng ở câu hỏi 1, sau đó làm các BT 2 và 3.




- HS nhận xét bạn.






























- HS trả lời CH trước lớp theo hình thức phỏng vấn.
- HS lắng nghe, nhận xét bạn.

VD:-Gia đình em luôn êm ấm, hạnh phúc.
- Cây bàng sân trường em luôn xanh tốt./ luôn xum xuê.
- HS trả lời CH trước lớp theo hình thức phỏng vấn.
- HS lắng nghe, nhận xét bạn.


1.  S
2.  Đ
3.  Đ
4.  S


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
   



 

















               Thứ Sáu  ngày 8 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT 
Bài 5: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
TIẾT 7
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
    - Đánh giá kĩ năng viết. HS viết được đoạn văn kể chuyện được chứng kiến hoặc tham 
gia ở trường; hay kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình; ít mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Đoạn viết rõ ràng, mạch lạc, trôi chảy, đúng nội dung. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng các tình huống trong cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng bạn thảo luận nhóm, hợp tác tìm hiểu bài.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu bạn bè, yêu trường, yêu lớp.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Kế hoạch bài dạy, và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
- HS: SGK, vở. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’







25’
	1. Khởi động.
- GV nêu YCCĐ của tiết học.
- GV nhận xét - Kết nối bài học - Giới thiệu bài: 
Trong tiết này, các em sẽ luyện tập để chuẩn bị kiểm tra kĩ năng viết. Ghi tên bài lên bảng.
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của tiết học
2. Hoạt động  thực hành
	
- HS lắng nghe, thực hiện.

	





















5’
	* Viết đoạn văn theo 1 trong 2 đề.
- GV nêu YCCĐ của đề bài.
- GV mời 2 HS đọc nối tiếp nhau 2 yêu cầu của bài tập 1 và  bài tập 2. 
1. Viết đoạn văn kể về một sự việc hoặc hoạt động mà em đã được chứng kiến hoặc tham gia ở trường.
2. Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình.
- GV yêu cầu mỗi HS chọn 1 đề. Ai chọn đề nào sẽ viết đoạn văn theo đề đó. Các em có thể viết nhiều hơn 8 câu. 
- Đánh giá kĩ năng viết: Nội dung, cách trình bày,...
- Cuối tiết học, GV mời một số HS đọc bài làm của mình.
- GV gọi một số HS khác nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá bài viết của HS.
- GV chiếu lên bảng bài làm của 1- 2 HS để nhận xét, rút kinh nghiệm.
- GV chữa bài, nhận xét, khen ngợi HS.
4. Vận dụng.
	
- HS đọc yêu cầu của bài tập 1 và  bài tập 2. 







- HS tự đọc đề, chọn 1 trong 2 đề và làm bài.



- HS xung phong đọc bài viết của mình.
 HS nhận xét bài bạn.

	
	- GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.
- Nhắc HS chuẩn bị bài 6 cho tiết học sau.
	- HS lắng nghe.

-Lắng nghe, thực hiện


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
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         TOÁN
Bài 29: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hành nhân, chia (trong bảng).
- Củng cố nhận biết về 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’







25’

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn” để khởi động bài học.
+ 2 gấp lên 4 lần được mấy? 
+ 3 gấp lên 5 lần được mấy?
....
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Luyện tập
	
- HS tham gia trò chơi

+ HS trả lời


- HS lắng nghe.
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	Bài 1. Số? (Làm việc chung cả lớp).
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- GV mời HS làm bài và nối tiếp nhau nêu kết quả.
	[image: ]
- GV nhận xét kết quả, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 4). Chọn thẻ tương ứng với phần đã tô màu trong mỗi hình sau: 
[image: ]
- Chia lớp thành các nhóm 4, thảo luận và chọn đại diện một số nhóm lên thi gắn thẻ số tương ứng với các hình. Đội nào gắn đúng và nhanh nhất sẽ được khen và thưởng.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.




- GV mời các nhóm khác nhận xét
- GV Nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc chung cả lớp)
Chọn dấu (+, - , x , :) thích hợp: 
[image: ]
GV đọc phép tính, yêu cầu HS giơ các thẻ dấu thích hợp.



- Mời HS nhận xét
Bài 4: (Làm phiếu bài tập) Số?
[image: ]
+ Gọi HS nhắc lại:
+ Muốn gấp một số lên một số lần ta làm như thế nào?

+ Muốn giảm một số đi một số lần ta làm như thế nào?
+ Yêu cầu HS làm bài vào phiếu bài tập

- Nhận xét 
Bài 5: (Làm bài cá nhân)
Chú Nam vắt được 5 xô sữa bò, mỗi xô có 8l sữa. Hỏi chú Nam vắt được tất cả bao nhiêu lít sữa bò?
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- Chú Nam vắt được bao nhiêu xô sữa bò ?
- Mỗi xô có bao nhiêu lít sữa bò ?
- Bài toán hỏi gì?

GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 em làm bảng phụ.




- GV thu bài và chấm một số bài xác xuất.
- GV Nhận xét từng bài, tuyên dương.
3. Vận dụng
	
- 1 HS đọc đề bài.
- HS làm bài và nối tiếp nêu kết quả, nhận xét.
 
        	


- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có)
- 1 HS Đọc đề bài.





- Lớp chia nhóm và thảo luận, tham gia trò chơi.
+  tương ứng hình A
+  tương ứng hình B
+  tương ứng hình C
+  tương ứng hình D
Lắng nghe



HS đọc đầu bài





HS thực hiện
	8 + 1 = 9  
6 : 3 = 2  
1 x 9 = 9
	7 : 7 = 1
0 + 3 =3
5 x 0 = 0



	1 x 4= 4
1 – 1 = 0
1 + 0 = 1
	6 x 0 = 0
0 + 6 = 6
8 : 8 = 1









+ Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần
+ Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó chia đi số lần.
HS làm bài và đổi phiếu để nhận xét cho nhau.
	Số đã cho
	6
	3
	9

	Thêm 3 đơn vị
	9
	6
	12

	Gấp 3 lần
	18
	9
	27

	Bớt 3 đơn vị
	3
	0
	6

	Giảm 3 lần
	2
	1
	3










HS đọc đầu bài
- Chú Nam vắt được 5 xô sữa bò 
- Mỗi xô có 8 lít sữa bò.
- Hỏi chú Nam vắt được tất cả bao nhiêu lít sữa bò
HS làm bài theo yêu cầu
             Giải
Chú Nam vắt được tất số lít sữa bò là:
         5 x 8 = 40 (l)
          Đáp số: 40 lít sữa bò


	
	Bài 6 (Thảo luận nhóm)
Ước lượng rồi nêu cân nặng phù hợp với mỗi trường hợp sau:
[image: ]
- GV yêu cầu HS thảo luận với bạn và chia sẻ kết quả thảo luận
a) + Cân nặng của một miếng bánh là bao nhiêu?
+ Cả chiếc bánh gồm mấy miếng?
    + Vậy chiếc bánh cân nặng bao nhiêu ?
Nhận xét
b)Hướng dẫn HS thảo luận như ý a
- GV Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học.
	
HS nêu yêu cầu bài tập






HS thảo luận nhóm đôi
+ Cân nặng của một miếng bánh là 800g.
+ Cả chiếc bánh gồm 8 miếng.
+Vậy chiếc bánh cân nặng 800g

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
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GIÁO DỤC THỂ CHẤT
BÀI 2: ĐỘNG TÁC CHÂN VÀ ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.về phẩm chất:
- Học động tác chân và vặn mình. Bước đầu biết hô nhịp và cách thức thực hiện động tác. Tự sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện, để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2.Về năng lực:
2.1.Về năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện động tác chân, vặn mình trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tích cực, trung thực và chăm chỉ trong tập luyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác chân, vặn mình, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
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	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.

2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...  
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Chuyển bóng theo hàng ngang”
[image: ]

II. Hoạt động hình thành kiến thức.
* Động tác chân.
+ TTCB: Đứng nghiêm
+ Nhịp 1: Chân trái đưa sang ngang lên cao; hai tay dang ngang, lòng bàn tay úp.
+ Nhịp 2: Hạ chân trái, khụy gối; hai tay đưa ra trước, lòng bàn tay úp.
+ Nhịp 3: Đứng thẳng, đồng thời chân phải đưa sang ngang lên cao; hai tay dang ngang, lòng bàn tay úp.
+ Nhịp 4: Về TTCB.
+ Nhịp 5, 6, 7,8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên.
* Động tác vặn mình.
+ TTCB: Đứng nghiêm
+ Nhịp 1: Chân trái bước sang ngang rộng bằng vai; hai tay dang ngang, lòng bàn tay úp.
+ Nhịp 2: Vặn mình sang trái, hai bàn tay vỗ vào nhau trước ngực.
+ Nhịp 3: Vặn mình sang phải, hai bàn tay vỗ vào nhau trước ngực.
+ Nhịp 4: Về TTCB.
+ Nhịp 5, 6, 7,8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên.

III. Hoạt động luyện tập.
1. Động tác chân và vặn mình.
Tập đồng loạt








Tập theo tổ nhóm














Thi đua giữa các tổ 




2.Trò chơi “Nhảy lò cò theo ô”
[image: ]

IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
 
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
         *  *  *  *  *  * 
- Cán sự điều khiển lớp khởi động .




- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.




- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.
- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *
[image: ]



[image: ]


   *   *    *   *   *   *
*    *   *   *   *   *   *   
*   *    *   *   *   *   *   *

            GV
- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.

- Hs thay phiên nhau hô nhịp.
      *   *   *   *   *
*                          *
*                            *
*          GV        *  *                            *                            *
*                          *                                
    *   *    *   *   * 

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 



- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.





- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Sinh hoạt cuối tuần: Kết quả thực hiện thời gian biểu
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh chia sẻ được kết quả thực hiện thời gian biểu trước lớp. Đồng thời học hỏi được kinh nghiệm về việc lập và thực hiện thời gian biểu từ các bạn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết cách sắp xếp thứ tự các hoạt động công việc trong ngày của bản thân.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lập thời gian biểu các hoạt động, công việc hàng ngày.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ thời gian biểu trước lớp, học hỏi được kinh nghiệm về việc lập và thực hiện thời gian biểu từ các bạn.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, biết lắng nghe những chia sẻ mà bạn đưa ra.
- Phẩm chất chăm chỉ: chịu khó tìm hiểu cách lập thời gian biểu một cách hợp lý để chia sẻ với các bạn trong lớp.
- Phẩm chất trách nhiệm: làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm công việc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’






10’
	1. Khởi động:
- GV mở bài hát “Thói quen hàng ngày” để khởi động bài học. 
+ GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Sinh hoạt cuối tuần:
	
- HS lắng nghe.

-HS trả lời về nội dung bài hát.

- HS lắng nghe.

	






















15’
	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
3. Sinh hoạt chủ đề.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.
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	Hoạt động 3. Kết quả thục hiện thời gian biểu. (Làm việc cá nhân)
- GV tổ chức cho HS chia sẻ kết quả thời gian biểu các hoạt động và công việc trong ngày của bản thân theo gợi ý:
- Những việc em đã làm được theo thời gian biểu?
- Những việc em chưa làm được theo thời gian biểu và lí do chưa thực hiện được?
- Những điều chỉnh của em về thời gian biểu?
[image: C:\Users\HOANG KHUE\Desktop\image.png]
- GV theo dõi.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Nêu cảm nghĩ của bản thân khi sử dụng thời gian biểu
4. Vận dụng
	

-HS chia sẻ kết quả thời gian biểu của bản thân theo gợi ý của GV.





[image: C:\Users\HOANG KHUE\Desktop\lập-thời-gian-biểu-cá-nhân.png]

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
-HS nêu cảm nghĩ.

	
	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà thực hiện công việc mình đã lập trong thời gian biểu.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:




























[bookmark: _GoBack]

GV: Võ Văn Chí                                                                                                       Lớp 3 C
image2.png
B (]}

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/54 2 % » 0@ :

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

@ Quan 56t béng chia vé thuc hién ce hoat dong sau:

1 4567
6 7
21
1821
2
s
2
w0
0

) SU cung bng chia (theo husng dén):

Vi du: Tim két qud clia phép chia 12:4 =7

« Budc 1: Tus64 & ot 11heo chiéu mai fén dong sang phail déns6 12.
« Buc 2: T s6 12 déng theo chiéu mai fén lén hang 1 gap 563,
Taco: 12:4=3.

Thue hién fuong tu fim ket qué cia phép chia 12:3= 2

1) S{ dyng bang chio dé fim k&t Qud c6c phép finh sau

21:7 36:9 455
40:8 2:6 28:4





image3.png
[.@. Hocl0 - Bam sét chuong trinh G| X | G cich cit hinh trong word - Tim & X

& 3 C @ hoclovn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/54 e & » 0@

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

aBan

St dung bding chia dé kiém tra két quéd clia cdc phép tinh sau, néu sai
thi stra lgi cho dung:

&
1~

1129 AM
1





image4.png
[@, Hocl0 - Bam sét chuong trinh G| X | G cich cit hinh trong word - Tim & X

€ > C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/54

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

(afalo] ]

@ Tré choi: DS ban st dung bAang chia dé tim k&t qud cac phép chia.





image5.png




image6.png
Vige lam

. B6 gidy vao thing rac
va xé nuéc bon cu
sau khi i vé sinh

. BS réc vao céc thing réc
dtng quy dinh

. Quét san truong

Thuwong xuyén  Thinh thoang

2 ; 3
2 | 2
? ; ?

Khong lam





image7.png
Thinh
thoang

4. Lau ban gb@ va bang den trong x
16p hoe,





image8.png




image9.png
Thye hidn hip 3 i déng tae
it 831 Bl





image10.png
m.
T

v
e




image11.png




image12.png
".g Hocl0 - B4m sat chuong trinh ' X (8 Baby Alive Offcil O Princess Elli. X

€ > C @ hoclOwn/docsach/Toan-3-tap-1 6

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)





image13.png
) (]}

& > C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/56 e % » 0@

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

Chia hinh vuéng thanh hai phén
baéng nhau. Ly mét phén, duoc
mét phdén hai hinh vuong.

Mot phan hai viét & %

M6t phén hai con gol Ia mot nia.

Chia hinh vusng thanh bén phén
bdang nhau. Ldy mét phan, duoc
mét phdn tu hinh vuéng.

Mot phdn tu viet I 17'





image14.png
[ &) Td sich | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/56 2 % » 0@

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

oano
@ Noi (theo mau):
o)

AeBd
D

mét phén hai
hinh tam gidc.
Hinh A Hinh C Hinh D
B 1o mau vao
mot phén tuhinh A





image15.png
l @) Td sach | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/56 2 % » 0@

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

oano
@ Noi (theo mau):
o)

- 5 B
Da t6 mau vao

mét phén hai
hinh tam gidc.
Hinh A Hinh C Hinh D
B 1o mau vao
mot phén tuhinh A





image16.png
l @) Td sach | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/56 2 % » 0@

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

oano
@ Noi (theo mau):
o)

Aot 4

Da t6 mau vao
mét phén hai
hinh tam gidc.

b)

Hinh A Hinh C Hinh D
B 1o mau vao
mot phén tuhinh A

¥ > @
(~]

414PM





image17.png
l @) Td sach | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/56

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

oQoan

@ @) Date mau ;_ hinh nao?

Hinh 1 Hinh 2

b) Dat6 mau 1_ hinh nao?





image18.png
l &) Td sich | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/56

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

oQoan

@ @) Date mau ;_ hinh nao?

Hinh 1 Hinh 2

b) Dat6 mau 1_ hinh nao?





image19.png
C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/58 2 % » 0@

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

ea)mmmedonnnaemmn T
- G6p 40 MOt 6 iy 8 1 16 9ISy 1
~Toméuvao ;—léwﬁy





image20.png
=l

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/58

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

) Thy hanh: GG hinh 06 foo thern -

~Gdp 4ol mot 16 iy rdi lol adip doi 1ép.
- VSt hdng g6 1di i 10 gi6y ra

~Tomouvdo -t gdy.





image21.png
l ) Td séch | Hocl0 X B NhacTré Ballad Viét Hay Nnat 20 X | @8 Boan tau vali clia Wolfoo va Pige. X

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/58

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

(afalo] ]

@ Trang mudn an ;— chiéc bdnh, Nguyén mudén

an 1— chiéc bdnh. Em hay chi gilp hai ban

phdn bdnh thich hop & hinh bén.





image22.wmf
2

1


oleObject1.bin

image23.wmf
2

1


oleObject2.bin

oleObject3.bin

image24.wmf
4

1


oleObject4.bin

oleObject5.bin

image25.wmf
4

1


oleObject6.bin

oleObject7.bin

image26.png




image27.png




image28.png
l &) Td sich | Hocl0 x °

< C @ hocl0vn/doc-sach/Toan-3-tap-:

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)





image29.png
[ &) Td sich | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/58

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

(afalo] ]

Tacs: - Tacé: - Taco: -
&) 5 6

Docla: Métphdnba  Doc I Mot phdnnam  Doc I&: Mét phén sau





image30.png
[ &) Td sich | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/58

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

Tacs: - Tacé: - Taco: -
&) 5 6

Docla: Métphdnba  Doc I Mot phdnnam  Doc I&: Mét phén sau





image31.png
[ &) Td sich | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/58

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

[a]o]+]
= Doa t6 mau % hinh n&o?
&





image32.png
[ &) Td sich | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/60

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

oQoan

@ @) ba t6 mau % nhang hinh Néio?

Hinh 1 Hinh 2

b) Da 16 mau % nhing hinh n&o?

.





image33.png
[ &) Td sich | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/60

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

oQoan

@ @) ba t6 mau % nhang hinh Néio?

Hinh 1 Hinh 2

b) Da 16 mau % nhing hinh n&o?

.





image34.png
l &) Td sich | Hocl0 x °

< C @ hocl0vn/doc-sach/Toan-3-tap-:

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

u 9 Thuc hanh: Gdp hinh détaothanh L, 1 1
3 5 6

Mot phén ba Mot phdn nam -
Mot phan sdu

D),

\
\





image35.png
T Té sach | Hoct0 x °

C @ hocl0vn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

E D Tuén da an ;_ chiéc banh, Khang da an ;_ chiéc banh, Minh da

an L chiéc bénh. Theo em, mai ban dé da an phdn bénh clia

6
chiéc bdnh ndo dudi day?

288 €'PTMR




image36.png
a Lap thai gian biéu

o Lap thai gian biéu cdc hoat déng clia em theo méu ggi ¥ sau:

THSI GIAN BIEU

« Chia sé thai gian biu clia em vdi cac ban.




image37.png
[ &) Td sich | Hocl0

< C @ hocl0vn/doc-sach/Toan-3-tap-1,

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

0O & 8 %





image38.png
[ &) Td sich | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/60

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

(afalo] ]

Taco: -
7

DPoc la: Mét phén bay

Taco: 1
8

Doc I&: Mot phan tam

Taco: -
9
Poc I&: Mét phén chin
LJd TG





image39.png
l @) Td sach | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/60

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

(afalo] ]

Taco: -
7

DPoc la: Mét phén bay

1
8

Tacd: —
Doc I&: Mot phan tam

Taco: -
9

Poc I&: Mét phén chin

D




image40.png
l @) Td sach | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/60

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

(afalo] ]

Taco: -
7

DPoc la: Mét phén bay

1
8

Tacd: —
Doc I&: Mot phan tam

Taco: -
9

Poc I&: Mét phén chin

D




image41.png
[.:. T sich | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/60

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

(afalo] ]

Chon thé tuong ung véi phén da té6 mau trong méi bang gidy sau:

1 1 1 1
4 2 3





image42.png
[ &) Td sich | Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/62

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

oQoan
]

@ Pate mau - hinh nao?
& 9





image43.png
[‘:, T sich | Hocl0 x

<« C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/62
Q Suggested Sites @ Ngdinha onlineci. @ Download [ObitFre.. @) Facebook M Gmail B YouTube @ Maps @ Tabmoi [] Darnptule [] BanhaptilE (1)

oQoan

@ Hinh ndo da khoanh:
@ ;_ s6cay ném?

Ll @//;\‘\
» 8BY

o) % 6 qud ca chua?

28





image44.png
[‘:, T sich | Hocl0 x

<« C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/62
Q Suggested Sites @ Ngdinha onlineci. @ Download [ObitFre.. @) Facebook M Gmail B YouTube @ Maps @ Tabmoi [] Darnptule [] BanhaptilE (1)

oQoan

@ Hinh ndo da khoanh:
@ ;_ s6cay ném?

Ll @//;\‘\
» 8BY

o) % 6 qud ca chua?

28





image45.png
[ &) Td sich | Hocl0

< C @ hocl0vn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/62

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

(afalo] ]

Thuc hién cdc hoat dong sau:

a) Ldy ra 14 hinh trdn, chia thanh
7 phdn b&ng nhau.
1

b) Chira - s6 hinh tron & cau a.





image46.png
[@, Ta sach | Hoc10 X @) Taséch| Hocl0 x °

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/62

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)





image47.png
[ &) Td sich | Hocl0 X @) Taséch| Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/62

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

oQoan

u @ Chon thé tuong Ung v6i phéan da té6 mdu trong méi hinh sau:

Fd
o
%
o





image48.png
l@, Ta sach | Hoc10 X @) Taséch| Hocl0 x °

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/62

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

aQan

D Chon ddu (+, -, %, :) thich hop:

2 A B

8@1=9 7@7=1
6@3=2 o@3=3
1@9:9 5@0:0

EN L) @




image49.png
[ &) Td sich | Hocl0 X @) Taséch| Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/64

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

oQoan

O[5

S6 da cho

Thém 3 don vi

Gdp 314n

B&t 3 don vi

Gidm 314n

s
©

1051 PM





image50.png
[ &) Td sich | Hocl0 X @) Taséch| Hocl0 (+]

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1

32/64

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

.
u ‘\9/‘ Chu Nam vt dugc 5 x6 sta bd, mdi x6 c6 8 1 sta. Héi cha Nam vt
duoc tét cd bao nhiéu lit sta bd?





image51.png
[ &) Td sich | Hocl0 X @) Taséch| Hocl0

< C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/64

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

(afalo] ]

Udc luong réi néu can ndng phu hop véi méi truéng hop sau:

a)





image52.png




image53.png




image54.png
fec

i ol
e 2

R

: @
L5 1)
=




image55.png




image56.png
(PN wor s v miam i i i

- Chia 56 K6t Gud thue RSN Tho! glan BISU theo GOl v:
— NhinG viee em da lam duee theo thal gian BISu;
NRGNG Viee om chua lam duce Theo el gian bisu ve i do.
Chua TGS e Guse:
NRGNG SIS Chinh G erm vé Thai aian Bisu.
= Neu cam nohi cta em sau khi thic hien tha! oian bisu.

]





image57.png
Sdma

696 60030
85030 7 gl
736 Titgle
Tra
1101030 - 12 gl
12316 -1 gie
Chibu

1agie - 15g30
15 3630 - 16 9io 30
1631630 - 17 gio.
1756 - 186
886 1801630
T8

18 gi&r 30 - 19 giv 30
Isese 2850
200830 -21

2156

NgG day. 130 thé duc. ve sinh c4 nnan
b X6p <ath o, An sang
BRoc G by *noe U8,

At ! Gén ba)

Rua mat, ria chan tay, an trua

Hoo bai

Ena'ga an, Guét don nna ciia
it mo nau
5l





image1.png
' &) Td sich | Hocl0 MY ® i T °
<« C @ hoclOvn/doc-sach/Toan-3-tap-1/1/132/54
Q Suggested Sites @ Ngdi nha online cii.. @ Download [Obit Fre.. @) Facebook M Gmail VouTube @ Maps @ Tabmdi 03 nhap ti I 03 nhap tiIE (1)

(afalo] ]

@ Chon hai thé sé 16i Iap céc phép nhan, phép chia (theo mau):
"4

12:3=4 12:4=3





